
Số lượng 

người 

làm việc 

được

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

đã sử

dụng

Số lượng 

người 

làm việc 

chưa sử

dụng

Tổng

cộng

Giáo viên 

mầm non 

hạng III - 

mã số 

V.07.02.26

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III - 

mã số 

V.07.03.29

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

mã số 

V.07.04.32

Thư viện 

viên hạng 

IV - mã số 

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III - mã số 

V.10.02.06

Kế toán 

viên -  

mã số 

06.031

Thiết bị, thí 

nghiệm - 

mã số 

V.07.07.20

Văn thư 

viên - 

mã số 

02.007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.366     1.090     276 193 71 54 35 14 1 2 5 11

1 Cấp Mầm non 380 265 115 84 71 0 0 13 0 0 0

2 Cấp Tiểu học 597 500 97 65 0 53 0 1 1 2 0 8

3 Cấp Tiểu học và Trung học cơ sở 71 57 14 8 0 1 5 0 1 1

4 Cấp Trung học cơ sở 318 268 50 36 0 0 30 0 4 2

Phụ lục I

TT Cấp học

Tình hình sử dụng 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông)

Ghi

chú

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

TỔNG CỘNG

_____________________
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